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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU TTND – TTƯT 

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ 

Danh sách: 27 trường hợp 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số  107/TTr-HĐ ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng cấp Tỉnh) 
 

  
 

TT 

Đơn 

vị 

trình 

Họ và 

tên 

 

Năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học 

vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMK

T 

Số đề tài KH, sáng kiến, ứng dụng 

KH 

Tiêu chuẩn về 

khen thưởng 

Số phiếu tín nhiệm 

Nam Nữ 

Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

Cơ sở 

 (số 

phiếu

%) 

Tỉnh 

(số 

phiếu

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 16 

1 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa II 

Trần 

Quốc Lợi 

 

1984  

Phó 

Trưởng 

khoa Khoa 

Hồi sức 

Nhi – Sơ 

sinh, Bệnh 

viện Đa 

khoa Đồng 

Tháp, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
BS 

CKII 

 

15 

năm 

15 

năm 

- Chủ nhiệm 02 NCKH cấp cơ sở (2015, 

2018): 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát tác nhân và sự đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn huyết gây nhiễm khuẩn 

huyết sơ sinh tại khoa hồi sức nhi-sơ sinh 

BVĐK Đồng Tháp từ 01/2012-12/2014. 

Quyết định công nhận ĐT số 1265/QĐ-

SYT ngày 31/12/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2018: 

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và điều trị sốc 

phản vệ ở trẻ em tại BVĐK Đồng Tháp từ 

năm 2008-2017. Quyết định công nhận 

ĐT số 1160/QĐ-SYT ngày 10/12/2018. 

- 02 BK Tỉnh: 

2015, 2018; 

- 01 CSTĐ 

Tỉnh: 2010; 

- 07 CSTĐ cơ 

sở: 2008, 

2009, 2010, 

2014, 2015, 

2017, 2018. 

874/891 

98,09% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 



2 

 

2 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Trần Sơn 

Trà 

1976  

Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ 

chức - 

Hành 

chính, 

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Hồng Ngự, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 CN  

 

24 

năm 

18 

năm 

- Chủ nhiệm 04 NCKH cấp cơ sở 

(2014, 2015, 2016, 2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn vết 

mổ tại Bệnh viện ĐKKV  Hồng Ngự 

năm 2014. Quyết định công nhận ĐT 

số 35/QĐ-SYT ngày 20/01/2014. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Thực trạng công tác chăm sóc của 

điều dưỡng khoa Ngoại BV ĐKKV  

Hồng Ngự  năm 2015. Quyết định 

công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

- 03 BK Tỉnh: 

2013, 2015, 

2017; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017. 

242/248 

97/58% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

3 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Thạc sĩ 

Phan 

Hiếu 

Nghĩa 

1962  

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Quản lý 

chất lượng,  

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Hồng Ngự, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 

 

 

 

CN 

 

 

 

ThS 
39 

năm 

25 

năm 

- Chủ nhiệm 04 NCKH cấp cơ    sở 

(2014, 2015, 2016, 2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Nhận xét tình hình chuyển viện tại 

khoa Cấp Cứu BV ĐKKV Hồng Ngự 

năm 2014. Quyết định công nhận ĐT 

số 1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2016: 

Thành lập ngân hàng máu sống tại  

BVĐKKV HN từ năm 2013 đến năm 

2015. 

Quyết định công nhận ĐT số 76/QĐ-

SYT ngày 25/01/2017. 

- 03 BK Tỉnh: 

2001, 2012, 

2016; 

- 02 CSTĐ 

Tỉnh: 2004, 

2013; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2012, 

2013, 2016, 

2017, 2019, 

2020. 

237/248 

95,56% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

4 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Cử nhân, 

chuyên 

khoa I 

Nguyễn 

Văn Sĩ 

1962  

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Phục 

hồi chức 

năng, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 

CN 

VLTL,  

CKI 

YTCC  

 

 

 

 

 

 

38 

năm 

38 

năm 

- Chủ nhiệm 03 NCKH cấp cơ sở 

(2010, 2014, 2015): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Yếu tố liên quan giữa công tác quản 

lý nguồn nhân lực và hài lòng công 

việc của điều dưỡng, KTV  bệnh viện 

PHCN năm 2014. 

Quyết định công nhận ĐT số 35/QĐ-

SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân 

đến điều trị tại khoa vật lý trị liệu – 

Hoạt động trị liệu bệnh viện Phục hồi 

chức năng Đồng Tháp năm 2015. 

Quyết định công nhận ĐT số 

1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

- 02 BK Tỉnh: 

2010, 2016; 

- 07 CSTĐ cơ 

sở: 2010, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2019 

97/100 

97% 

13/13 

100% 

13/13 

100% 



3 

 

5 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Trương 

Minh 

Lùng 

1968  

Trưởng 

khoa 

Khám 

bệnh đa 

khoa, Bệnh 

viện Phục 

hồi chức 

năng, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
BS 

CKI 

 

33 

năm 

33  

năm 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở 

(2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 

2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát kiến thức, thực hành về bao 

cao su của tiếp viên nhà hàng, khách 

sạn trong địa bàn thành phố Cao 

Lãnh năm 2015. Quyết định công 

nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT ngày 

31/12/2015. 

- 03 BK Tỉnh: 

2014, 2016, 

2020; 

- 08 CSTĐ cơ 

sở: 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2019, 2020, 

2021 

96/100 

96% 

12/13 

92% 

13/13 

100% 

6 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa II 

Đinh 

Minh 

Lộc 

1967  

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Phổi, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 
BS 

CKII 

 

26 

năm 

26 

 năm 

- Chủ nhiệm 04 NCKH cấp cơ sở 

(2014, 2015, 2016, 2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát mô hình bệnh tật tại Bệnh 

viện Phổi Đồng Tháp năm 2015. 

Quyết định công nhận ĐT số 

1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2016: 

Đánh giá hiệu quả cấp cứu tại Bệnh 

viện Phổi năm 2016. 

Quyết định công nhận ĐT số 76/QĐ-

SYT ngày 25/01/2017. 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2013, 2015; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2021  

132/139 

94,96% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 

7 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

 Phạm 

Văn 

Hoàn 

1965  

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

thành phố 

Sa Đéc, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
BS 

CKI 

 

36 

năm 

29 

năm 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở (2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Tình hình tăng huyết áp của người 

dân tại 3 đơn vị triển khai dự án tăng 

huyết áp thành phố Sa Đéc năm 2014. 

Quyết định công nhận ĐT số 35/QĐ-

SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát kiến thức về vệ sinh phòng 

bệnh của học sinh khối 6 Trường 

trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Sa Đéc. Quyết định công nhận 

ĐT số 1265/QĐ-SYT ngày 

31/12/2015. 

 

- 01 BKCP: 

2018; 

- 03 BK Tỉnh: 

2012, 2014, 

2016; 

 

122/133 

91,73% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 



4 

 

8 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Dung 

 1965 

Nguyên 
Trưởng 

khoa Khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS, 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Sa Đéc, 

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 

Y sĩ. 

CN  

YTCC  

 

33 

năm 

33 

năm 

- Chủ nhiệm 05 NCKH cấp cơ sở (2015, 

2016, 2017, 2018, 2019): 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Đặc điểm dịch tể học và các yếu tốt liên 

quan đến bệnh số xuất huyết trên địa 

bàn thành phố Sa Đéc năm 2011-2015.  

Quyết định công nhận ĐT số 1265/QĐ-

SYT ngày 31/12/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2016: 

Khảo sát nhật xét của bà mẹ có con 

dưới 2 tuổi về dịch vụ tiêm chủng trên 

địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2016. 

Quyết định công nhận ĐT số 76/QĐ-

SYT ngày 25/01/2017. 

 

- 01 BKCP: 

2020. 

123/133 

92,48% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 

9 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 

chuyên 

khoa 1 

Huỳnh 

Chí Hiếu 

1974  

Trưởng 

khoa Khoa 

Dược - 

Trang thiết 

bị - Vật tư 

y tế, Trung 

tâm Y tế 

thành phố 

Sa Đéc, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
DS 

CKI 

 

21 

năm 

21 

năm 

- Chủ nhiệm 03 NCKH cấp cơ sở (2014, 

2015, 2016): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Mô hình bệnh khám bảo hiểm y tế  tại 

Phòng khám đa khoa khu vực thành phố 

Sa Đéc năm 2014. Quyết định công 

nhận ĐT số 35/QĐ-SYT ngày 

20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2016: 

Phân tích hoạt động bảo quản và sử 

dụng thuốc tại Phòng khám đa khoa  

khu vực thành phố Sa Đéc năm 2015-

2016. Quyết định công nhận ĐT số 

76/QĐ-SYT ngày 25/01/2017. 

- 01 BKCP: 

2020; 

- 03 BK Tỉnh: 

2013, 2015, 

2017; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020; 

118/133 

88,72% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 



5 

 

10 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Lưu Thị 

Sánh 

 1967 

Phó 

Trưởng 

khoa Khoa 

Khám 

bệnh, 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Sa 

Đéc, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
BS 

CKI 

 

33 

năm 

33 

năm 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở (2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Kiến thức - Thái độ về nuôi con bằng 

sữa mẹ của thai phụ khám thai tại 

Phòng Khám đa khoa khu vực thành 

phố Sa Đéc năm 2014. Quyết định 

công nhận ĐT số 35/QĐ-SYT ngày 

20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát kiến thức về bệnh tăng 

huyết áp cuản bệnh nhân đến khám 

tại Phòng Khám đa khoa khu vực 

thành phố Sa Đéc năm 2015. Quyết 

định công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

- 01 BKCP: 

2020; 

- 03 BK Tỉnh: 

2014, 2016, 

2018; 

 

114/133 

85,71% 

09/10 

90% 

13/13 

100% 

11 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Huỳnh 

Thị Kim 

Phượng 

 1973 

Trưởng 

trạm Trạm 

Y tế xã 

Tân Phú 

Đông, 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Sa 

Đéc, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 BS 

 

26 

năm 

26  

năm 

- Chủ nhiệm 05 NCKH cấp cơ sở (2017, 

2018, 2019, 2020, 2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Khảo sát kiến thức, thực hành rửa tay 

bằng xà phòng của bà mẹ có con dưới 

5 tuối tại xã Tân Phú Đông năm 

2017. Quyết định công nhận ĐT số 

885/QĐ-SYT ngày 15/11/2017. 

- ĐT cấp cơ sở 2018: 

Khảo sát về dự phòng tai biến mạch 

máu não của người cao tuổi đến 

khám bệnh tại Trạm y tế xã Tân Phú  

Đông năm 2018. Quyết định công 

nhận ĐT số 1160/QĐ-SYT ngày 

10/12/2018. 

 

- 01 BKCP: 

2020; 

121/133 

90,98% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 



6 

 

12 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Điều 

dưỡng 

Bùi Thị 

Thu 

Trang 

 1972 

Phó 

Trưởng 

trạm Trạm 

Y tế 

phường 2, 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Sa 

Đéc, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
CN 

ĐD  

 

26  

năm 

26 

năm 

- Chủ nhiệm 03 NCKH cấp cơ sở (2012, 

2013, 2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2013: 

Tỷ lệ chăm sóc trước sinh đầy đủ của 

thai phụ Phường 2 và các yếu tố liên 

quan. Quyết định công nhận ĐT số 

168/QĐ-TTYT ngày 19/11/2013. 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 

cao tuổi tại Phường 2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp năm 2017. Quyết 

định công nhận ĐT số 885/QĐ-SYT 

ngày 15/11/2017. 

- 02 BK Tỉnh: 

2010, 2014; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2017; 

114/133 

85,71 

10/10 

100% 

13/13 

100% 

13 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Trần Phi 

Hùng 

1964  

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

thành phố 

Hồng Ngự, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 
BS 

CKI  

 

36 

năm 

08 

tháng 

36 

năm 

08 

tháng 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở 

(2014-2019): 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Khảo sát tỷ lệ Suy dinh dưỡng thể 

thấp còi và một sô yếu tố liên quan 

cho trẻ mầm non, mẫu giáo niên học 

2016-2017 tại thị xã Hồng Ngự.  

Quyết định công nhận ĐT số 

885/QĐ-SYT ngày 15/11/2017. 

- ĐT cấp cơ sở 2018: 

Đánh giá tình hình mắc và chết do tai 

nạn thương tích năm 2016-2017 tại 7 

xã, phường thuộc thị xã Hồng Ngự. 

Quyết định công nhận ĐT số 

276/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2018. 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2016, 2018; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2014-

2019. 

99/99 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 



7 

 

14 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Lưu 

Thanh 

Tùng 

1968  

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

thành phố 

Hồng Ngự, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 BS ThS 

32 

năm 

09 

tháng 

30 

năm 

06 

tháng 

- Chủ nhiệm 08 NCKH cấp cơ sở 

(2014-2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Kiến thức-thái độ-thực hành về sàng 

lọc trước sinh-sơ sinh và một số yếu 

tố liên  quan của thai phụ tại thị xã 

Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp năm 

2014. Quyết định công nhận ĐT số 

35/QĐ-SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Thực trạng tuân thủ điều trị và các 

yếu tố liên quan của bệnh nhân lao 

được quản lý tại các Trạm Y tế của 

TX Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp năm 

2015. Quyết định công nhận ĐT số 

1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

- 03 BK Tỉnh: 

2005, 2016, 

2019; 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2014, 

2015, 2016, 

2018, 2019, 

2021. 

99/99 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

15 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Bùi Văn 

Bang 

1965 

 

Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ 

chức – 

Hành 

chính, 

Trung tâm 

Y tế thành 

phố Hồng 

Ngự, Sở Y 

tế  tỉnh 

Đồng Tháp 

 

  BS 

CKI   

 

35 

năm 

06 

tháng 

35 

năm 

06 

tháng 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở 

(2014-2020): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến 

suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại 

xã Bình Thạnh – thị xã Hồng Ngự - 

tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Quyết 

định công nhận ĐT số 35/QĐ-SYT 

ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát tỷ lệ tật khúc xạ của học 

sinh từ lớp 1đến lớp 12 năm học 

2013-2014 tại các trường học trên địa 

bàn thị xã Hồng Ngự. Quyết định 

công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

 

 

- 03 BK Tỉnh: 

2016, 2018, 

2020; 

- 07 CSTĐ cơ 

sở: 2014-

2020. 

99/99 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
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16 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Trần Văn 

Truyền 

1976  

Trưởng 

phòng 

Phòng Dân 

số - 

Truyền 

thông và 

Giáo dục 

sức khỏe, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tân Hồng, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 BS 

 

23  

năm 

23 

 năm 

- Chủ nhiệm 03 NCKH cấp cơ sở (2015, 

2017, 2018): 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

 Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành 

phòng chống HIV/AIDS và một số yếu 

tố liên quan của người dân 03 xã biên 

giới trong độ tuổi từ 15 đến 49 tại huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2017. 

Quyết định công nhận ĐT số 885/QĐ-

SYT ngày 15/11/2017. 

- ĐT cấp cơ sở 2018: 

Thực trạng tuân thủ điều trị của người 

bệnh tăng huyết áp tại xã Tân Hộ Cơn 

Huyện Tân Hồng năm 2018. Quyết định 

công nhận ĐT số 1155/QĐ-SYT ngày 

06/12/2018. 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2016, 2018. 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2011, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018. 

205/213 

96,24% 

17/17 

100% 

13/13 

100% 

17 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Võ Văn 

Suôl 

1973  

Trưởng 

khoa Khoa 

Xét 

nghiệm – 

Chẩn đoán 

hình ảnh, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tam Nông, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 
BS 

CKI 

 

27 

năm 

01 

tháng 

27 

năm 

01 

tháng 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở 

(2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020): 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Khảo sát kiến thức, thực hành và các 

yếu tố liên quan đến việc nuôi con 

bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 06 

tháng đầu tại thị trấn Tràm Chim, 

huyện Tam Nông năm 2017. Quyết 

định công nhận ĐT số 885/QĐ-SYT 

ngày 15/11/2017. 

- ĐT cấp cơ sở 2018: 

Áp dụng siêu âm trong hỗ trợ chẩn 

đoán hình ảnh huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp. Quyết định công nhận ĐT 

số 1112/QĐ-SYT ngày 23/11/2018. 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2011, 2019. 

- 08 CSTĐ cơ 

sở: 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2017, 

2018, 2019, 

2020. 

98/102 

96,08% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 
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18 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Nguyễn 

Tấn Hải 

1966  

Trưởng 

trạm Trạm 

Y tế xã 

Phú Hiệp, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tam Nông, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 
BS 

CKI 

 

32 

năm 

32 

năm 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở 

(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 

2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Nghiên cứu thống kê tình hình bệnh 

Lao tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp. Quyết định 

công nhận ĐT số 35/QĐ-SYT ngày 

20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến 

suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại 

xã Phú  Hiệp huyện Tam Nông tỉnh 

Đồng Tháp năm 2015. Quyết định 

công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2016, 2018. 

- 07 CSTĐ cơ 

sở: 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2018, 

2020, 2021. 

10/10 

100% 

10/10 

100% 

13/13 

100% 

19 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Thạc sĩ, 

Y sĩ 

Phạm 

Thị So 

Em 

 1970 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Thanh 

Bình, Sở Y 

tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 

 YS ThS 

31 

năm 

10 

tháng 

18  

năm 

04 

tháng 

 Chủ nhiệm 05 NCKH cấp cơ sở 

(2013-2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án 

nội trú và một số yếu tố liên quan đến 

chất lượng ghi hồ sơ bệnh án tại Bệnh 

viện đa khoa Thanh Bình năm 2014. 

Quyết định công nhận ĐT số 35/QĐ-

SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Mô hình bệnh tật điều trị nội trú tại 

Bệnh viện đa khoa  huyện Thanh 

Bình năm 2015. Quyết định công 

nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT ngày 

31/12/2015. 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2014, 2016. 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2013-

2017, 2021. 

177/216 

81,94% 

10/11 

90,91

% 

13/13 

100% 
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20 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Nguyễn 

Văn Dẫu 

1965  

Trưởng 

khoa Khoa 

Y tế công 

cộng - An 

toàn thực 

phẩm, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Tháp 

Mười, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 

 

 

 

 

 
BS 

CKI 

 

35 

năm 

32 

năm 

- Chủ nhiệm 03 NCKH cấp cơ sở (2014, 

2015, 2016): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Kiến thức, thực hành và các yếu tố liên 

đến phòng chống tai nạn thương tích 

của người dân tại xã Trường Xuân, 

huyện Tháp Mười năm 2014. Quyết 

định công nhận ĐT số 35/QĐ-SYT 

ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở  

2015:  
Nâng cao tỷ lệ thực hành đúng về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện 

Tháp Mười, năm 2015. Quyết định 

công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2012, 2016. 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2011, 

2012, 2013, 

2015, 2016, 

2017 

41/48 

85,42% 

10/11 

90,91

% 

13/13 

100% 

21 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hương 

 1968 

Trưởng 

khoa Khoa 

Răng hàm 

mặt – Mắt 

– Tai mũi 

họng, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Cao Lãnh, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BS 

CKI 

 

27  

năm 

08 

tháng 

27  

năm 

08 

tháng 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở: 

(2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 5 

tuổi tại khoa Khám bệnh BVĐKHCL 

năm 2014. Quyết định công nhận ĐT số 

35/QĐ-SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Cải thiện khu tiếp nhận và quy trình tiếp 

nhận tại khoa Khám bệnh BVĐK huyện 

Cao Lãnh 2017. Quyết định công nhận 

ĐT số 907/QĐ-SYT ngày 20/11/2017. 

 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2011, 2020. 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2012, 

2014, 2017, 

2019, 2020, 

2021. 

139/156 

89,10% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
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22 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 

Lê Thị 

Ái Vân 

 1967 

Trưởng 

khoa Khoa 

Dược – 

Vật tư Y 

tế, Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Châu 

Thành, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 DS 

 

31 

 năm 

31 

 năm 

- Chủ nhiệm 04 NCKH cấp cơ sở: 

(2016-2017, 2020- 2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2016: 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và vật 

tư y tế tại BVĐK Châu Thành 6 tháng 

đầu năm 2016. Quyết định công nhận 

ĐT số 76/QĐ-SYT ngày 25/01/2017. 

- ĐT cấp cơ sở 2017: 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại 

Bệnh viện đa khoa Châu Thành theo 

phân tích ABC-VEN 6 tháng đầu năm 

2017. Quyết định công nhận ĐT số 

885/QĐ-SYT ngày 15/11/2017. 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2017, 2019. 

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2016-

2021. 

 

92/103 

89,32% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

23 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I  

 Lê 

Nguyễn 

Hoàng 

Lynh 

 

1965  

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

huyện Lai 

Vung, Sở 

Y tế tỉnh 

Đồng Tháp 

 
BS 

CKI   

 

36 

năm 

36 

năm 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Đặc điểm lâm sàng tiêu chảy trẻ cấp em 

từ 0-5 tuổi tại Khoa Nhi – Nhiễm Bệnh 

viện đa khoa Lai Vung từ  tháng 5-9 

năm 2014. Quyết định công nhận ĐT số 

35/QĐ-SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát các yếu tố liên quan đến 

viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

khoa Nhi – BVĐK Lai Vung từ tháng 

4-9/2015. Quyết định công nhận ĐT 

số 1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2011; 2014;  

- 08 CSTĐ cơ 

sở: 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015; 2016, 

2017; 

164/175 

93,71% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 



12 

 

24 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

 

Dược sĩ 

chuyên 

khoa I  

Nguyễn 

Thị 

Huỳnh 

Như 

 

 1982 

Phó 

Trưởng 

khoa Khoa 

Dược - 

Trang thiết 

bị vật tư y 

tế - Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Lai Vung, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 
DS 

CKI 

 

19 

năm 

19 

năm 

 

- Chủ nhiệm 06 NCKH cấp cơ sở 

(2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2018): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Tình hình sử dụng thuốc an toàn hợp 

lý tại Phòng khám và 12 Trạm Y tế 

xã – thị trấn huyện Lai Vung năm 

2014. Quyết định công nhận ĐT số 

35/QĐ-SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng 

viêm Non – Steroid tại Phòng khám 

và 12 TYT huyện Lai Vung năm 

2015. Quyết định công nhận ĐT số 

1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

  

- 03 BK Tỉnh: 

2014; 2016; 

2018. 

- 07 CSTĐ cơ 

sở: 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017; 2018. 

140/175 

80% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

25 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Điều 

dưỡng  

Đặng Thị 

Sang 

 

 1969 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Kế 

hoạch 

nghiệp vụ - 

Điều 

dưỡng, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Lai Vung, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 CN ĐD 

 

28 

năm 

16 

năm 

 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở  

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2021): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Kiến thức và thực hành của Điều 

dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên về 

quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh 

viện đa khoa Lai Vung từ tháng 5 đến 

tháng 9 năm 2014. Quyết định công 

nhận ĐT số 35/QĐ-SYT ngày 

20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh 

nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại 

BVĐK Lai Vung năm 2015. Quyết 

định công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

 

- 02 BK Tỉnh : 

2012; 2016;  

- 06 CSTĐ cơ 

sở: 2011, 

2012, 2013, 

2015, 2016, 

2021; 

150/175 

85,71% 

10/11 

90,91

% 

13/13 

100% 
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26 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Cử nhân, 

chuyên 

khoa I 

Nguyễn 

Anh 

Dũng 

 

1965  

Trưởng 

khoa Khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật – 

HIV/AIDS 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Lai Vung, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp  

 

CN 

CK1 

YTCC 

 

 

36 

năm 

 

36  

năm 

- Chủ nhiệm 07 NCKH cấp cơ sở 

(2011 – 2016, và năm 2018): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp kiến 

thức thái độ thực hành về kiểm soát 

tăng huyết áp ở người từ 18 tuổi trở 

lên ở xã Hòa Thành  huyện Lai Vung 

tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Quyết 

định công nhận ĐT số 35/QĐ-SYT 

ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Khảo sát mô hình bệnh tật của người 

cao tuổi đến khám tại trạm y tế xã 

Hòa Thành năm 2015. Quyết định 

công nhận ĐT số 1265/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015. 

 

 

- 02 BK Tỉnh: 

2011, 2015; 

- 01 CSTĐ 

Tỉnh: 2013; 

- 07 CSTĐ cơ 

sở:  2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016;  

127/142 

89,44% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 

27 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Cử nhân, 

Điều 

dưỡng 

trung học 

Lê Văn 

Kha 

 

1968  

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Dân số - 

Truyền 

thông & 

Giáo dục 

sức khỏe, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Lai Vung, 

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 

CN 

YTCC, 

ĐDTH 

 

30 

năm 

20 

năm 

- Chủ nhiệm 04 NCKH cấp cơ sở 

(2011, 2012, 2014, 2015): 

- ĐT cấp cơ sở 2014: 

Kiến thức – thái độ - thực hành về  

sức khỏe sinh sản và nhu cầu truyền 

thông  giáo dục về SKSS của thanh 

thiếu niên tại xã Phong Hòa huyện 

Lai Vung tỉnh Đồng Tháp năm 2014. 

Quyết định công nhận ĐT số 35/QĐ-

SYT ngày 20/01/2015. 

- ĐT cấp cơ sở 2015: 

Kiến thức – thái độ về chăm sóc sức 

khỏe sinh sản của học sinh trường 

THPT Lai Vung 1, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp năm học 2015-2016. 

Quyết định công nhận ĐT số 

1265/QĐ-SYT ngày 31/12/2015. 

 

 

 

- 03 BK Tỉnh 

2012; 2014; 

2017 

- 01 CSTĐ 

cấp Tỉnh: 

2013; 

- 08 CSTĐ cơ 

sở: 2011, 

2012, 2013-

2014, 2015, 

2016; 2017, 

2018; 

141/175 

80,57% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 


